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DANH MỤC MUA SẮM

	Stt
	Tên sản phẩm
	Quy cách, thông số
	Số 
lượng
	Đơn vị tính
	Ghi chú

	1 [bookmark: _Hlk166483618]
	Tấm đệm lót siêu thấm
	Tấm đệm lót loại siêu thấm
· Xuất xứ: Việt Nam.
· Quy cách đóng gói: 
· Tấm đệm lót loại siêu thấm: 20 miếng/gói; 4 gói/thùng.
· Các miếng sản phẩm được đóng vào túi PE, hàn kín với số lượng được quy định tùy theo loại sản phẩm, kích cỡ cụ thể. Các túi PE còn có thể được đóng vào các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyển. Trên vỏ túi PE được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 44: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).
· Đặc điểm kỹ thuật:
· Công nghệ mới: Nano bạc kháng khuẩn.
· Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm: (720 x 420) mm.
· Nguyên vật liệu:
· Nano bạc; Vải không dệt; Hạt siêu thấm; Bông Cellulose; Giấy; PE; Giấy tráng Silicon; Polyme kết dính; Chất kháng khuẩn.
· Kích cỡ và Nguyên vật liệu thể hiện các tiêu chí kỹ thuật tại TCCS 44: 2017/DIANA.
· Các chỉ tiêu khác:
· Khối lượng miếng: 69g.
· Dung sai cho phép theo khối lượng: 10%.
· Khả năng thấm hút không nhỏ hơn: 660ml.
· Thời gian thấm hút không lớn hơn: 50s.
· Độ pH trên mẫu thử: 6-8.
· Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 200 khuẩn lạc/g.
· Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g.
· Các chỉ tiêu có Kết quả thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014 và TCCS 44: 2017/DIANA (Đính kèm tài liệu chứng minh).
	150.000
	Miếng
	

	2 
	Khăn ướt không hương
	Khăn ướt em bé không hương
· Xuất xứ: Việt Nam.
· Quy cách đóng gói:
· Khăn ướt em bé không hương: 100 miếng/gói; 18 gói/thùng.
· Các miếng sản phẩm được đóng vào gói, hàn kín và có dán nhãn tráng phủ OPP với số lượng được ghi ngoài bao gói. Các gói còn có thể được đóng vào các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyển. Trên bao bì đóng gói được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 66: 2017/DIANA.
· Đặc điểm kỹ thuật:
· Công nghệ kháng khuẩn Nano bạc.
· Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm: (200 x 150) mm.
· Nguyên vật liệu:
· Vải không dệt; Nước tinh khiết; Tác nhân càng hóa; Chất dưỡng da; Nano bạc; Chất giữ ẩm, làm mềm; Chất điều chỉnh độ pH; Chất bảo quản.
· Kích cỡ và Nguyên vật liệu thể hiện các tiêu chí kỹ thuật tại TCCS 66: 2017/DIANA.
· Các chỉ tiêu khác:
· Độ pH trên mẫu thử: 5,0±1,0.
· Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 1.000 khuẩn lạc/g.
· Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g.
· Enterobacteriaceae không lớn hơn: 10 khuẩn lạc/g.
· S. aureus: Không có.
· P. aeruginosa: Không có.
· Candida albicans: Không có.
· Hàm lượng formaldehyt không vượt quá: 30mg/kg.
· Các chỉ tiêu có Kết quả thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014; TCVN 6972: 2008(m); QCVN 01: 2017/BTC và TCCS 66: 2017/DIANA.
	5000
	Bịch
	

	3 
	Tã dán người lớn
	Tã dán siêu thấm
· Xuất xứ: Việt Nam.
· Quy cách đóng gói:
· Tã dán người lớn kích cỡ XL: 20miếng/gói; 3 gói/thùng
· Các miếng sản phẩm được đóng vào túi PE, hàn kín với số lượng được quy định tùy theo loại sản phẩm, kích cở cụ thể. Các túi PE còn có thể được đóng vào các bao bì khác để phục vụ mục đích vận chuyển. Trên vỏ túi PE được ghi nhãn với đầy đủ các nội dung theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và TCCS 43: 2020/DIANA.
· Đặc điểm kỹ thuật:
· Công nghệ mới: Đệm thấm bảo vệ vùng xương cụt, Chất kháng khuẩn.
· Kích thước cơ bản của miếng sản phẩm.
· Kích cỡ XL Chiều dài chỗ dài nhất x Chiều rộng chỗ rộng nhất: 930mm x 865mm.
· Nguyên vật liệu:
· Màng thấm: Vải không dệt; Vách chống trào; Vỉa không dệt; chun; Lõi thấm: Bông Cellulose, hạt siêu thấm, giấy; Màng đáy: PE, Vải không dệt; Polyme kết dính; Tai dính; Hương thảo mộc; Chất kháng khuẩn.
· Kích cở và nguyên vật liệu thể hiện các tiêu chí kỹ thuật tại TCCS 43: 2020/DIANA.
· Các chỉ tiêu khác 
· Khối lượng miếng: Kích cỡ XL: 107,5g.
· Dung sai cho phép theo khối lượng: 07g.
· Khả năng thấm hút không nhỏ hơn: kích cở XL: 1.300ml.
· Thời gian thấm hút không lớn hơn 40s.
· Độ PH trên mẫu thử: 6-8.
· Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn: 200 khuẩn lạc/g.
· Tổng số nấm mốc không lớn hơn: 100 khuẩn lạc/g.
· Các chỉ tiêu có kết quả thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, thỏa mãn các quy định TCVN 10584: 2014 và TCCS 43: 2020/DIANA.
	50.000
	Miếng
	



